
SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HNHĐXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảng tổng hợp kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
(Kèm theo Thông báo kết quả thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 18/11/2025 của  Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY
Số CCCD/ hộ

chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc
tịch

Địa chỉ thường chú Cơ sở
đào tạo

Hệ đào
tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email Năm tốt
nghiệp Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng ký

(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác Kết quả đánh

giá (Điểm thi) Ghi chú

I Danh sách thi ĐẠT sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1 Tô Văn Mạnh 30/3/1987 034087013224 05/4/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Bản Pá Kéo, xã Nậm
Hàng, tỉnh Lai Châu

Trường
Đại học

Xây
dựng

Chính
Quy

Kỹ sư
Công

nghệ vật
liệu xây

dựng

0384035999 tomanhxda@g
mail.com 2011

Giám sát công tác xây
dựng công trình II

Mới 10 năm
10 tháng LAC00089457

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các
công trình dân
dụng và công

nghiệp tỉnh Lai
Châu

30/30

Giám sát công tác lắp
đặt thiết bị công trình II 30/30

Định giá xây dựng II 29/30

2 Đặng Văn
Thường 07/9/1988 001088037977 22/4/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 7, phường Đoàn
Kết, tinh Lai Châu

Đại học
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư xây
dựng Cầu-

đường
0817091988 dvthuong2025

@gmail.com 2011

Giám sát công tác xây
dựng công trình III

Mới 14 năm LAC00026465

Công ty TNHH tư
vấn xây dựng
&TM Hoàng

Nguyên

27/30

Khảo sát địa hình III 26/30

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình

đường bộ
III 30/30

3 Vũ Hoàng 26/11/1988 011088000166 25/3/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Công
nghệ

Đông Á

Chính
Quy

Kỹ sư Kỹ
thuật xây

dựng
0978619526 vuhoang2611@

gmail.com 2015 Giám sát công tác xây
dựng công trình II Mới 8 năm LAC00039471

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các
công trình dân
dụng và công

nghiệp tỉnh Lai
Châu

24/30

4 Lương Minh
Hải 31/5/2000 036200012776 03/6/2025

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Thôn Cự Phú, xã Trực
Ninh, tỉnh Ninh Bình

Đại học
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư Kỹ
thuật xây

dựng
công trình

giao
thông

0337801420 minhhaise2000
@gmail.com 2023

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình

đường bộ
III

Mới >2 năm
Công ty Cổ phần
tư vấn đầu tư xây

dựng Tây Bắc

30/30

Khảo sát địa hình III 30/30

Định giá xây dựng III 30/30

5 Vũ Trọng
Trung 20/2/1975 034075010998 08/05/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 10, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Thủy Lợi

Tại
chức

Kỹ sư
Công
trình

Thủy Lợi

0911133886 vutrongtrungtb
@gmail.com 2009 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 5 năm LAC00043885
Ban QLDA và

bảo trì kết cấu hạ
tầng giao thông

25/30

6 Lê Ngọc Long 09/03/1999 038099005745 07/05/2024

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Số nhà 309, đường Võ
Nguyên Giáp, khu I,
xã Sìn Hồ, tỉnh Lai

Châu

Đại học
giao

thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư Kỹ
thuật xây

dựng
công trình

giao
thông

0358511999 lengoclong093
@gmail.com 2022

Giám sát công tác xây
dựng công trình III

Mới 4 năm

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các
công trình giao
thông tỉnh Lai

Châu

21/30

Định giá xây dựng III 30/30

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III 26/30
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7 Lê Trọng Tuấn 15/9/1990 038090052474 09/05/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Phường Đoàn Kết,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Công
nghệ
Giao
thông
vận tải

Vừa
làm
vừa
học

Kỹ sư
Công

nghệ kỹ
thuật giao

thông

0963379868 letrongtuandh@
gmail.com 2016

Định giá xây dựng III

Mới 10 năm LAC00102235

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các
công trình giao
thông tỉnh Lai

Châu

27/30

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng II 25/30

8 Phùng Minh
Phúc 20/9/1983 001083043838 22/02/2024

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 19, Phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Học viện
kỹ thuật
quân sự

Chính
Quy

Kỹ sư
chuyên

ngành xây
dựng

0986459679 phucminhks@g
mail.com 2009

Giám sát công tác xây
dựng công trình II

Mới 16 năm LAC 00026484
Ban QLDA và

bảo trì kết cấu hạ
tầng giao thông

30/30

Định giá xây dựng III 28/30

9 Đỗ Hải Đăng 08/05/1989 034089018302 19/4/2023

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Phường Đoàn Kết,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Thành
Đông

Chính
Quy

Kỹ sư
Công

nghệ kỹ
thuật xây

dựng

0845376777 Dohaidang307
@gmail.com 2017

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III

Mới 15 năm
Ban QLDA và

bảo trì kết cấu hạ
tầng giao thông

26/30

Định giá xây dựng III 27/30

10 Hà Đức Nam 01/10/1985 011085000166 15/09/2025

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 10, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Xây
dựng

VLVH

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0984466648 cv.ducnam@gm
ail.com 2014 Định giá xây dựng III Mới 10 năm LAC00026474

Ban QLDA và
bảo trì kết cấu hạ
tầng giao thông

29/30

11 Nguyễn Văn
Đoái 20/4/1982 034082014104 12/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 22, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Giao
thông
vận tải

VLVH

Kỹ sư Kỹ
thuật xây

dựng
công trình

giao
thông

0982988316 doaibqlda@gma
il.com 2017

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng II

Mới 17 năm LAC00039536
Ban QLDA và

bảo trì kết cấu hạ
tầng giao thông

27/30

Định giá xây dựng II 27/30

12 Nguyễn Hữu
Nguyên 19/9/1977 034077012315 17/4/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 9, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Giao
thông
vận tải

Tại
chức

Kỹ sư xây
dựng Cầu-
đường bộ

0982577479 nguyeen77da@
gmail.com 2005

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng II

Mới 20 năm LAC00026482
Ban QLDA và

bảo trì kết cấu hạ
tầng giao thông

26/30

Giám sát công tác xây
dựng công trình II 27/30

Định giá xây dựng III 23/30

13 Lê Văn Tín 09/10/1991 012091003157 24/06/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Khu phố 3, xã Sìn Hồ,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Đại Nam

Chính
Quy

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0971915869 letin091091@g
mail.com 2016

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III

Mới 9 năm

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các
công trình dân
dụng & Công

nghiệp tỉnh Lai
Châu

28/30

Định giá xây dựng III 29/30

14 Lý Thị Kiếp 07/12/1991 012191000142 12/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 15, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

Chính
Quy

Kỹ sư Kỹ
thuật
Công

trình xây
dựng

0382089636 Lythikiep@gmai
l.com 2017

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III

Mới 8 năm LAC00119509
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng

30/30

Định giá xây dựng III 29/30

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY
Số CCCD/ hộ

chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc
tịch

Địa chỉ thường chú Cơ sở
đào tạo

Hệ đào
tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email Năm tốt
nghiệp Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng ký

(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác Kết quả đánh

giá (Điểm thi) Ghi chú
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15 Nguyễn Thành
Bắc 10/07/1976 038076015396 25/4/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 18, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Bách
khoa
thuộc

Đại học
Đà Nẵng

Tại
Chức

Kỹ sư xây
dựng cầu

đường
0967165286 thanhbaclc@gm

ail.com 2003 Giám sát công tác xây
dựng công trình III Mới 20 năm LAC00039525

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các
công trình giao
thông tỉnh Lai

Châu

25/30

16 Đỗ Quốc Hải 28/4/1986 012086000085 11/03/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 5, phường Đoàn
Kết, tỉnh Lai Châu

Đại học
Công
nghệ
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư
Công

nghệ kỹ
thuật giao

thông

0915165238 Doquochai86@
gmail.com 2022 Định giá xây dựng III Mới 13 năm LAC00039456

Ban QLDA và
bảo trì kết cấu hạ
tầng giao thông

30/30

17 Ngô Đăng
Hưởng 07/12/1988 012088000111 12/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Số 14, phố Trịnh Hoài
Đức, tổ 10, phường
Tân Phong, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Công
nghệ
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư
Công

nghệ  kỹ
thuật giao

thông

0904545655 ngohuong0712
@gmail.com 2022 Định giá xây dựng III Mới 15 năm LAC00039458

Ban QLDA và
bảo trì kết cấu hạ
tầng giao thông

30/30

18 Nguyễn Quang
Trường 05/11/1991 015091016568 31/3/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 24, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Công
nghệ
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư
Công

nghệ  kỹ
thuật giao

thông

0987739892 truongnguyentv
gt@gmail.com 2022

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình

đường bộ
III

Mới 10 năm LAC00092705 Công ty tư vấn
thiết kế Bắc Việt

29/30

Khảo sát địa hình III 29/30

19 Võ Quang
Toàn 03/10/1987 042087001489 02/04/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ dân phố Hữu Nghị,
xã Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu

Đai học
Lương

Thế Vinh

Vừa
làm
vừa
học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0978274555 voquangtoan86
@gmail.com 2014

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng II

Mới 11 năm LAC00053775

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các
công trình dân
dụng & Công

nghiệp tỉnh Lai
Châu

29/30

Định giá xây dựng II 30/30

20 Lê Trung
Thành 11/03/1981 011081000072 11/03/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 2, phường Tân
Phong

Đại học
Giao
thông
vận tải

Tại
chức

Kỹ sư xây
dựng cầu
đường bộ

0915424568 cv.letrungthanh
@gmail.com 2010 Định giá xây dựng III Mới 15 năm LAC00053792

Ban QLDA và
bảo trì kết cấu hạ
tầng giao thông

26/30

21 Nguyễn Bá
Tuấn 03/02/1986 030086006111 08/07/2025 Bộ Công An Việt

Nam
Tổ 5, phường Tân

Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Mỏ - Địa

chất

Chính
Quy

Kỹ sư Tự
động hóa 0922321986 thaituanpclc@g

mail.com 2011 Giám sát công tác lắp
đặt thiết bị công trình III Mới 5 năm LAC00109552

Ban QLDA -
Công ty Điện lực

Lai Châu
28/30

22 Đinh Văn Long 19/3/1995 034095015971 26/4/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 7, phường Tân
Phong, tinh Lai Châu

Đại học
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư Kỹ
thuật xây

dựng
công trình

giao
thông

0332558064 longutc95@gma
il.com 2018 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 6 năm LAC00092708
Ban QLDA và

bảo trì kết cấu hạ
tầng giao thông

28/30

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY
Số CCCD/ hộ

chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc
tịch

Địa chỉ thường chú Cơ sở
đào tạo

Hệ đào
tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email Năm tốt
nghiệp Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng ký

(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác Kết quả đánh

giá (Điểm thi) Ghi chú
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23 Lương Văn
Quân 14/9/1990 036090018814 27/6/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 9, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Công
nghệ
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư
Công

nghệ  kỹ
thuật giao

thông

0876166699 cv.luongvanqua
n@gmail.com 2022 Quản lý dự án đầu tư

xây dựng III Mới >5 năm LAC00053757
Ban QLDA và

bảo trì kết cấu hạ
tầng giao thông

30/30

24 Đinh Đức Huy 01/04/1979 025079003855 25/4/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 18, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Giao
thông
vận tải

Tại
chức

Kỹ sư xây
dựng cầu
đường bộ

0973154666 duchuy666@gm
ail.com 2007 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 18 năm LAC00039533

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các
công trình giao
thông tỉnh Lai

Châu

27/30

25 Đỗ Đắc Tuấn 29/7/1988 036088012609 16/4/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Nậm Nhùn, tỉnh Lai
Châu

Đại học
Lương

Thế Vinh

Vừa
làm
vừa
học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0943585135
dodactuan.nam
nhun@gmail.co

m
2016 Giám sát công tác xây

dựng công trình II Mới 15 năm LAC00043883

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các

công trình
NN&PTNT tỉnh

Lai Châu

23/30

26 Hoàng Văn
Biện 09/10/1982 001082041405 22/4/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 7, phường Đoàn
Kết, tinh Lai Châu

Đại học
Xây
dựng

Vừa
làm
vừa
học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0915561819 hoangbienqldt@
gmail.com 2014

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III Mới 19 năm

Ban QLDA
ĐTXD các công

trình Dân dụng và
Công nghiệp

30/30

Định giá xây dựng III Mới 19 năm 29/30

27 Nguyễn Văn
Nhật Đức 01/09/1996 038096024374 20/2/2024

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Thôn 7, xã Lam Sơn,
tỉnh Thanh Hóa

Đại học
Giao
thông
vận tải
TP.Hồ

Chí
Minh

Vừa
làm
vừa
học

Kỹ sư
Xây dựng
dân dụng
và Công
nghiệp

0868376736
nguyenvannhat
duc.1996@gmai

l.com
2022

Giám sát công tác xây
dựng công trình III Mới

3 năm Tự do

25/30

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III Mới 21/30

28 Nguyễn Công
Vang 13/8/1982 034082024144 24/6/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 19, Phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Thành
Đông

Chính
Quy

Kỹ sư
Công

nghệ kỹ
thuật xây

dựng

0387815266 2017

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III Mới 8 năm Ban QLDA

ĐTXD các công
trình Dân dụng và

Công nghiệp

27/30

Định giá xây dựng III Mới 8 năm 27/30

29 Lê Văn Lập 17/7/1999 038099007193 28/10/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Thôn Hồng Kỳ, xã
Lam Sơn, tỉnh Thanh

Hóa

Cao đẳng
nghề
công

nghiệp
Thanh
Hóa

Chính
Quy

Kỹ sư
thực hành
Điện công

nghiệp

0327656758 levanlap170799
@gmail.com 2021 Giám sát công tác lắp

đặt thiết bị công trình III Mới 5 năm
Công ty cổ phần

tư vấn Xuân
Trường

30/30

30 Vũ Trung Hán 02/04/1979 019079000554 25/3/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 16, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Xây
dựng

Vừa
làm
vừa
học

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0982794666 vutrunghan1979
@gmail.com 2014

Giám sát công tác xây
dựng công trình

II Mới 19 năm LAC00053753

Ban QLDA
ĐTXD các công

trình Dân dụng và
Công nghiệp

30/30

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng 30/30

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY
Số CCCD/ hộ

chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc
tịch

Địa chỉ thường chú Cơ sở
đào tạo

Hệ đào
tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email Năm tốt
nghiệp Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng ký

(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác Kết quả đánh

giá (Điểm thi) Ghi chú
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31 Lìm Văn Soan 15/3/1993 012093004541 22/12/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Bản Vi, xã Mường
Kim, tỉnh Lai Châu

Đại học
Nông
Lâm -

Đại học
Thái

Nguyên

Chính
Quy

Kỹ sư
Quản lý
đất đai

0387005442 limsoan94@gm
ail.com 2017 Khảo sát địa hình III Mới 8 năm

Công ty TNHH tư
vấn đầu tư&xây
dựng Phú Vinh

30/30

32 Vũ Văn Nam 23/3/1997 034097008762 27/6/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Thôn Nứa, xã Long
Hưng, tỉnh Hưng Yên

Đại học
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư Kỹ
thuật xây

dựng
công trình

giao
thông

0395221232 vuvawnnam032
3@gmail.com 2020

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình

đường bộ

III Mới 5 năm
Công ty TNHH tư
vấn đầu tư&xây
dựng Phú Vinh

28/30

Thiết kế xây dựng công
trình-công trình Cầu -

Hầm
29/30

Giám sát công tác xây
dựng công trình 27/30

Định giá xây dựng 29/30

33 Vũ Văn Công 09/01/1994 033094010132 25/6/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Thôn An Trạch, xã
Hoàng Hoa Thám,

tỉnh Hưng Yên

Đại học
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư Kỹ
thuật xây

dựng
công trình

giao
thông

0359087642 vucongutc@gm
ail.com 2017

Khảo sát địa hình III

Mới 9 năm LAC00125581
Công ty TNHH tư
vấn đầu tư&xây
dựng Phú Vinh

30/30

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình

đường bộ
II 26/30

Giám sát công tác xây
dựng công trình II 23/30

Định giá xây dựng III 26/30

34 Lò Văn Hoàng 01/02/1997 012097000602 07/01/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

bản Nậm Tường, xã
Bình Lư, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Xây

dựng Hà
Nội

Chính
Quy

Kỹ sư Kỹ
thuật xây

dựng
công trình

giao
thông

0973613354 lohoang127@g
mail.com 2022

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình

đường bộ

III Mới 3 năm
Công ty TNHH tư
vấn đầu tư&xây
dựng Phú Vinh

28/30

Giám sát công tác xây
dựng công trình 27/30

Định giá xây dựng 28/30

35 Trần Ngọc
Chung 29/12/1997 012097004148 15/2/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

bản Trung Tâm, xã
Bình Lư, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

Chính
Quy

Kỹ sư kỹ
thuật

công trình
xây dựng

0902174007 kschunghau@g
mail.com 2022

Khảo sát địa chất công
trình

III Mới 3 năm
Công ty TNHH tư
vấn đầu tư&xây
dựng Phú Vinh

28/30

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công

trình
28/30

Giám sát công tác xây
dựng công trình 24/30

Định giá xây dựng 28/30

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY
Số CCCD/ hộ

chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc
tịch

Địa chỉ thường chú Cơ sở
đào tạo

Hệ đào
tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email Năm tốt
nghiệp Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng ký

(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác Kết quả đánh

giá (Điểm thi) Ghi chú
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36 Đỗ Duy Quân 19/6/1982 001082023183 05/06/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật
tự xã hội

Việt
Nam

Đội 12, thôn Hạ, xã
Hồng Sơn, TP Hà Nội

Đại học
Bách
khoa Hà
Nội

Chính
Quy

Kỹ sư Tự
động hóa
xí nghiệp

công
nghiệp

0968847682 quandd.evnpsc
@gmail.com 2005 Thiết kế cơ điện công

trình - Hệ thống điện III Mới 19 năm
Công ty Thủy

điện Huội Quảng
- Bản Chát

30/30

37 Bùi Ngọc Sang 26/2/1985 034085013079 14/1/2025 Bộ Công An Việt
Nam

Phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

Vừa
làm
vừa
học

Kỹ sư
Xây dựng
dân dụng
và Công
nghiệp

0368195191 sang123xd@gm
ail.com 2010 Giám sát công tác xây

dựng công trình III Mới 20 năm LAC00039537
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng
23/30

38 Nguyễn Đình
Tài 20/5/1997 040097029557 07/03/2023

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

xóm Yên Đông, xã
Thuần Trung, tỉnh

Nghệ An

Đại học
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư Kỹ
thuật xây

dựng
công trình

giao
thông

0386774759 dinhtaims@gma
il.com 2020 Định giá xây dựng III Mới 5 năm LAC00145801

Ban QLDA và
bảo trì kết cấu hạ
tầng giao thông.

30/30

39 Vũ Ngọc Anh 26/6/1979 036079012076 02/05/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Thôn 26, xã Tân
Uyên, tỉnh Lai Châu

Đại học
Giao
thông
vận tải

Vừa
làm
vừa
học

Kỹ sư Kỹ
thuật xây

dựng
công trình

giao
thông

0979207820 2014 Giám sát công tác xây
dựng công trình III Mới 10 năm LAC00083661

Công ty TNHH tư
vấn và xây dựng

Tuấn Duy
27/30

40 Trần Văn Hào 27/7/1993 038093020583 17/5/2023

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 9, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Thủy Lợi

Chính
Quy

Kỹ sư kỹ
thuật thủy

điện và
năng

lượng tái
tạo

0972030731 2016

Khảo sát địa hình II

Mới 9 năm

LAC00092702
Công ty TNHH tư
vấn và xây dựng

Tuấn Duy

27/30

Giám sát công tác xây
dựng công trình III 24/30

41 Trần Quân 20/7/1983 022083008264 04/04/2023

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 10, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Dân lập

Hải
Phòng

Chính
Quy

Kỹ sư
Xây dựng
dân dụng
và Công
nghiệp

0963861518 2007

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công

trình
II

Mới 10 năm

KS-027-05194

Công ty TNHH tư
vấn và xây dựng

Tuấn Duy

26/30

Giám sát công tác xây
dựng công trình II GS1-027-13791 21/30

42 Vũ Đức Thịnh 20/7/1993 011093007890 29/03/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 2, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Công
nghệ
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư
Công

nghệ kỹ
thuật
Giao
thông

0967856721 0967856721a@
gmail.com 2018

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III

Mới 6 năm
Ban QLDA và

bảo trì kết cấu hạ
tầng giao thông

30/30

Định giá xây dựng III 22/30

II Danh sách thi KHÔNG ĐẠT sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY
Số CCCD/ hộ

chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc
tịch

Địa chỉ thường chú Cơ sở
đào tạo

Hệ đào
tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email Năm tốt
nghiệp Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng ký

(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác Kết quả đánh

giá (Điểm thi) Ghi chú
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1 Vũ Trọng
Trung 20/2/1975 034075010998 08/05/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 10, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Thủy Lợi

Tại
chức

Kỹ sư
Công
trình

Thủy Lợi

0911133886 vutrongtrungtb
@gmail.com 2009 Định giá xây dựng III Mới 5 năm LAC00043885

Ban QLDA và
bảo trì kết cấu hạ
tầng giao thông

18/30

2 Lê Duy Khánh 10/05/1987 034087013115 31/3/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

xã Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu

Đai học
Thành
Đông

Chính
Quy

Kỹ sư
Công

nghệ kỹ
thuật xây

dựng

0968802112 lekhanhnam180
4@gmail.com 2017

Định giá xây dựng III

Mới 14 năm LAC00053767

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các
công trình giao
thông tỉnh Lai

Châu

Không thi
sát hạchQuản lý dự án đầu tư

xây dựng III

3 Lê Trọng Tuấn 15/9/1990 038090052474 05/09/2022

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Phường Đoàn Kết,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Công
nghệ
Giao
thông
vận tải

Vừa
làm
vừa
học

Kỹ sư
Công

nghệ kỹ
thuật giao

thông

0963379868 letrongtuandh@
gmail.com 2016 Giám sát công tác xây

dựng công trình II Mới 10 năm LAC00102235

Ban QLDA đầu
tư xây dựng các
công trình giao
thông tỉnh Lai

Châu

20/30

4 Lò Thị Ngươi 18/9/1995 012195000045 11/03/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Bản Nậm Mạ Thái, xã
Hồng Thu, tỉnh Lai

Châu

Đại học
Thủy Lợi

Chính
Quy

Kỹ sư kỹ
thuật cơ

sở hạ tầng
0969017295 longuoi99@gma

il.com 2018

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III

Mới 6 năm LAC00119510
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng

Không thi
sát hạch

Định giá xây dựng III

5 Bùi Mạnh
Cường 08/11/1982 012082000864 17/4/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Thành
Đông

Chính
Quy

Kỹ sư
Công

nghệ Kỹ
thuật xây

dựng

0976122325 buicuong04000
4@gmail.com 2017

Giám sát công tác xây
dựng công trình III Mới 10 năm

LAC00053774
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng

18/30

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III

Mới 10 năm

15/30

6 Bùi Ngọc Sang 26/2/1985 034085013079 14/1/2025 Bộ Công An Việt
Nam

Phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

Vừa
làm
vừa
học

Kỹ sư
Xây dựng
dân dụng
và Công
nghiệp

0368195191 sang123xd@gm
ail.com 2010 Quản lý dự án đầu tư

xây dựng III Mới 20 năm LAC00039537
Trung tâm Giám
định chất lượng

xây dựng

23/30
(6/10;17/20

)

Không đạt
phần thi
kiến thưc
pháp luật

(06/10)

7 Đỗ Huy Hoàng 05/01/1981 036081022215 18/5/2023

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

xã Gia Phú, tỉnh Lào
Cai

Đại học
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư xây
dựng Cầu

đường
0359348266 Dohuyhoang19

81@gmail.com 2005

Giám sát công tác xây
dựng công trình III

Mới 19 năm LAC00053740

Ban QLDA
ĐTXD các công
trình Giao thông

tỉnh Lai Châu

Không thi
sát hạch

Quản lý dự án đầu tư
xây dựng III

Định giá xây dựng III

8 Đoàn Trọng
Chuân 17/2/1980 034080012670 25/4/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Tổ 14, phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học
Giao
thông
vận tải

Vừa
làm
vừa
học

Kỹ sư Kỹ
thuật xây

dựng
công trình

giao
thông

0912305186 doantrongchuan
@gmail.com 2017 Giám sát công tác xây

dựng công trình II Mới 15 năm KTE00203287

Ban QLDA
ĐTXD các công
trình Giao thông

tỉnh Lai Châu

Không thi
sát hạch

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY
Số CCCD/ hộ

chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc
tịch

Địa chỉ thường chú Cơ sở
đào tạo

Hệ đào
tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email Năm tốt
nghiệp Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng ký

(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác Kết quả đánh

giá (Điểm thi) Ghi chú
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9 Đào Duy
Thắng 04/06/1987 036087020505 25/8/2021

Cục Cảnh sát
Quản lý hành
chính về trật

tự xã hội

Việt
Nam

Thôn Bịch, xã Minh
Tân, tỉnh Ninh Bình

Đại học
Giao
thông
vận tải

Chính
Quy

Kỹ sư
Xây dựng

Cầu -
Đường

0981112045 2012 Giám sát công tác xây
dựng công trình II Mới 10 năm LAC00026490

Công ty TNHH tư
vấn và xây dựng

Tuấn Duy
12/30

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY
Số CCCD/ hộ

chiếu/ thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc
tịch

Địa chỉ thường chú Cơ sở
đào tạo

Hệ đào
tạo

Trình độ
chuyên

môn
(CĐ-CN-
KS-Ths-

TS)

Điện thoại Email Năm tốt
nghiệp Lĩnh vực đề nghị

Hạng
đăng ký

(I-II-
III)

Hình
thức
cấp

Số năm
kinh

nghiệm
Mã CCHN Đơn vị công tác Kết quả đánh

giá (Điểm thi) Ghi chú
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